
 UBND HUYỆN BÌNH GIANG

    TRƯỜNG THCS CỔ BÌ

Dự toán
Cùng kì 

năm trước

I
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí,

lệ phí
566.403.293 17.972.400

1 Số thu phí, lệ phí 566.403.293 17.972.400

1,1 Lệ phí

Học phí 

Lệ phí B

……………..

1,2 Phí 0

Học phí 0

Phí B

……………..

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 566.403.293 17.972.400

2,1 Chi sự nghiệp giáo dục

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b
Kinh phí nhiệm vụ không thường

xuyên
2,2 Chi quản lý hành chính

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 0

3,1 Lệ phí

Lệ phí A

Lệ phí B

……………..

3,2 Phí 0

Học phí 0

Phí B

……………..

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 4.638.296.000 1.237.987.216

1 Chi quản lý hành chính

1,1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

Biểu số 3 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC 

ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 

Quý III năm 2024

Đơn vị tính: đồng

Số 

TT
Nội dung Dự toán năm

Ước thực 

hiện quý III

So sánh (%)



1,2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

2 Nghiên cứu khoa học

2,1
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học

công nghệ

2.2
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo

chức năng

2.3
Kinh phí nhiệm vụ không thường

xuyên
475.200.000 4.200.000

3
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy

nghề
4.163.096.000 1.237.987.216 30

3.1
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

(Khối THCS)
4.163.096.000 1.237.987.216 30

6000 Tiền lương 650.527.014

6001 Lương theo ngạch bậc 650.527.014

6100 Phụ cấp lương 311.133.420

6101 Phụ cấp chức vụ 10.530.000

6105 Phụ cấp làm thêm giờ 0

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 1.404.000

6112 Phụ cấp ưu đãi 177.255.000

6113
Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công

việc
4.212.000

6115
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp

thâm niên nghề 
117.732.420

6150
Học bổng và hỗ trợ khác cho học

sinh, sinh viên, cán bộ đi học
11.637.500

6156 Hỗ trợ đối tượng chính sách đóng học phí 4.887.500

6157
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học

tập
6.750.000

6300 Các khoản đóng góp 183.103.566

6301 Bảo hiểm xã hội 136.567.636

6302 Bảo hiểm y tế 23.411.594

6303 Kinh phí công đoàn 15.801.482

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 7.322.854

6400
Chi các khoản thanh toán khác cho cá

nhân
0

6404 Chi thu nhập tăng thêm 0

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 5.695.116

6501 Tiền điện 5.695.116

6550 Vật tư văn phòng 6.140.000

6551 Văn phòng phẩm 0

6552 Mu sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 4.700.000

6553 Khoán văn phòng phẩm 1.440.000

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 0

6700 Công tác phí 2.250.000



6704 Khoán công tác phí 2.250.000

6750 Chi phí thuê mướn 9.000.000

6757 Thuê lao động trong nước 9.000.000

6799 Chi phí thuê mướn khác 0

6900
Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ

công tác chuyên môn và các công 
57.150.600

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 22.830.600

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 700.000

6921 Đường điện, cấp thoát nước 17.350.000

6949
Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở

khác
16.270.000

7000
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của

từng ngành
1.350.000

7001 Chi mua hàng hoá, vật tư 0 1.350.000

3.2
Kinh phí nhiệm vụ không thường

xuyên (Khối THCS)

Cổ Bì, ngày 07 tháng 10 năm 2024

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thu Hương


